
SỞ TƯ PHÁP TỈNH GIA LAI 
BAN TỔ CHỨC CUỘC THI TRỰC TUYẾN 

TÌM HIỂU PHÁP LUẬT NĂM 2021 

 CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 
DANH SÁCH 

28 cá nhân đạt giải thưởng “Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật trên địa bàn tỉnh Gia Lai” năm 2021  
(Kèm theo Quyết định số     /QĐ-BTC ngày      /12/2021 của Ban Tổ chức Cuộc thi) 

 
 

STT Họ và tên Địa phương Nghề nghiệp 
Địa chỉ/ 

Cơ quan/ 
Đơn vị 

Trắc nghiệm 

Điểm 
Câu tự 

luận 

Điểm 
Khuyến 
khích 

TỔNG 
ĐIỂM 

Ghi chú  
(Thời gian 
tham gia 

dự thi làm 
cơ sở để 
xác định 

giải 
thưởng) 

Số câu 
trả lời 
đúng 

Điểm 

I   ĐƠT THI 01 

a 01 Giải nhất 

1 1 Mai Thị Bích Ngọc Huyện Chư Prông Công chức 

Viện kiểm sát 
nhân dân 

huyện Chư 
Prông 

11 5,5 3 0 8,5 17/10/2021 
19:35:00 

b 01 Giải nhì 

2 1 Trần Quốc Huy Huyện Ia Grai Công chức 
Phòng Văn hóa  

và Thông tin  
huyện Ia Grai 

11 5,5 2,5 0 8,0 15/10/2021 
17:16:48 

c 02 Giải ba 

3 1 Trương Thị Thanh Hoa Huyện Chư Prông Giáo viên 

Trường Tiểu 
học Bùi Thị 
Xuân, huyện 
Chư Prông 

11 5,5 2 0 7,5 12/10/2021 
20:42:19 



4 

 

STT Họ và tên Địa phương Nghề nghiệp 
Địa chỉ/ 

Cơ quan/ 
Đơn vị 

Trắc nghiệm 

Điểm 
Câu tự 

luận 

Điểm 
Khuyến 
khích 

TỔNG 
ĐIỂM 

Ghi chú  
(Thời gian 
tham gia 

dự thi làm 
cơ sở để 
xác định 

giải 
thưởng) 

Số câu 
trả lời 
đúng 

Điểm 

4 2 Nguyễn Thị Hiền Thành phố Pleiku Thống kê viên 
Cục Thống kê 
 tỉnh Gia Lai  11 5,5 2 0 7,5 12/10/2021 

11:12:14 

d 03 Giải khuyến khích 

5 1 Phạm Xuân Hải Thành phố Pleiku Học sinh 

Hẻm 46/71, 
đường Phù 

Đổng, thành 
phố Pleiku 

11 5,5 1,5 0 7,0 17/10/2021 
14:24:00 

6 2 Trần Thị Mộng Thường Thành phố Pleiku Viên chức 
Quỹ Bảo vệ và 
Phát triển rừng 

tỉnh Gia Lai 
11 5,5 1 0 6,5 11/10/2021 

15:41:23 

7 3 Phan Thị Minh Anh Thành phố Pleiku Học Sinh 
THPT Chuyên 
Hùng Vương 

11 5,5 1 0 6,5 17/10/2021 
17:55:00 

II ĐỢT THI 02 

a 01 Giải nhất 

8 1 Nguyễn Thị Hồng Xiêm Thành phố Pleiku Công chức 
Sở Tài nguyên 
và Môi trường 

9 4,5 3,5 0 8,0 10/21/2021 
16:45:33 

b 01 Giải nhì 

9 1 Nguyễn Công Chánh Thành phố Pleiku Giảng viên 
Trường Chính 
trị tỉnh Gia Lai 9 4,5 3 0 7,5 

10/21/2021 
20:39:34 

c 02 Giải ba 

10 1 Nguyễn Thành Tân Thành phố Pleiku Công an 
Công an thành 

phố Pleiku 
8 4 3 0 7,0 10/18/2021 

13:35:13 
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STT Họ và tên Địa phương Nghề nghiệp 
Địa chỉ/ 

Cơ quan/ 
Đơn vị 

Trắc nghiệm 

Điểm 
Câu tự 

luận 

Điểm 
Khuyến 
khích 

TỔNG 
ĐIỂM 

Ghi chú  
(Thời gian 
tham gia 

dự thi làm 
cơ sở để 
xác định 

giải 
thưởng) 

Số câu 
trả lời 
đúng 

Điểm 

11 2 Trần Thị Thu Thắm Huyện Chư Sê Sinh viên 
Thôn 6, Xã Ia 
Blang, huyện 

Chư Sê 
10 5 1,5 0 6,5 

10/18/2021 
9:53:55 

d 03 Giải khuyến khích 

12 1 Phạm Ngọc Tuấn Huyện Đak Pơ Công chức 
UBND thị trấn 

Đak Pơ 
11 5,5 1 0 6,5 10/20/2021 

14:18:44 

13 2 Hướng Thị Kiều Linh Huyện Ia Pa Học sinh 
Trường THPT 

Nguyễn Tất 
Thành 

9 4,5 2 0 6,5 
10/21/2021 

8:16:34 

14 3 H' Như Thành phố Pleiku Học sinh 
Trường THPT 
Nguyễn Chí 

Thanh 
9 4,5 2 0 6,5 10/21/2021 

16:44:53 

III   ĐỢT THI 03  

a 01 Giải nhất 

15 1 Nguyễn Đình Hành Huyện Đak Pơ Giáo viên 
THCS-THPT 

Y Đôn 
11 5,5 2 0 7,5 

10/29/2021 
11:12:16 

b 01 Giải nhì 

16 1 Mai Thị Bích Ngọc Huyện Chư Prông Công chức 

Viện kiểm sát 
nhân dân 

huyện Chư 
Prông 

11 5,5 2 0 7,5 
10/29/2021 

11:21:28 

c 02 Giải ba 

17 1 Hồ Thị Thanh Thư Thị xã An Khê Công an 
Công an thị xã 

An Khê 
10 5 2 0 7,0 

10/25/2021 
21:32:25 
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STT Họ và tên Địa phương Nghề nghiệp 
Địa chỉ/ 

Cơ quan/ 
Đơn vị 

Trắc nghiệm 

Điểm 
Câu tự 

luận 

Điểm 
Khuyến 
khích 

TỔNG 
ĐIỂM 

Ghi chú  
(Thời gian 
tham gia 

dự thi làm 
cơ sở để 
xác định 

giải 
thưởng) 

Số câu 
trả lời 
đúng 

Điểm 

18 2 Nguyễn Quang Đạt Huyện Phú Thiện Công chức 

Viện kiểm sát 
nhân dân 

huyện Phú 
Thiện 

11 5,5 1,5 0 7,0 10/25/2021 
22:46:12 

d 03 Giải khuyến khích 

19 1 Trần Thị Thúy Hà Thành phố Pleiku Giáo viên 
Trường Cao 

đẳng sư phạm 
Gia Lai 

11 5,5 1,5 0 7,0 10/26/2021 
10:33:15 

20 2 Lê Minh Hải Huyện Chư Păh Học sinh 
Trường THPT 

Yaly 
10 5 2 0 7,0 10/26/2021 

11:06:08 

21 3 Phạm Ngọc Tuấn Huyện Đak Pơ Công chức 
UBND thị trấn 

Đak Pơ 
11 5,5 1,5 0 7,0 10/28/2021 

10:18:46 

IV   ĐỢT THI 04  

a 01 Giải nhất 

22 1 Bùi Thị Bích Thủy Huyện Đak Pơ Công chức 
Hội LHPN 

huyện Đak Pơ 
11 5,5 2,5 0 8,0 11/3/2021 

16:11:25 

b 01 Giải nhì 

23 1 Nguyễn Quốc Dũng  Thành phố Pleiku Công chức 
Sở Nội vụ tỉnh 

Gia Lai 
11 5,5 2,5 0 8,0 

11/5/2021 
17:09:18 

c 02 Giải ba 

24 1 Trần Thị Nga Thị xã An Khê Công chức 
Phòng Tư pháp 
thị xã An Khê 

11 5,5 2 0 7,5 11/1/2021 
15:59:13 

25 2 Nguyễn Thị Minh Nguyên Huyện Chư Sê Công chức 
Phòng Tư pháp 
huyện Chư Sê 

11 5,5 2 0 7,5 11/3/2021 
16:51:42 
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STT Họ và tên Địa phương Nghề nghiệp 
Địa chỉ/ 

Cơ quan/ 
Đơn vị 

Trắc nghiệm 

Điểm 
Câu tự 

luận 

Điểm 
Khuyến 
khích 

TỔNG 
ĐIỂM 

Ghi chú  
(Thời gian 
tham gia 

dự thi làm 
cơ sở để 
xác định 

giải 
thưởng) 

Số câu 
trả lời 
đúng 

Điểm 

d 03 Giải khuyến khích 

26 1 Tống Đức Tuấn Thành phố Pleiku Công an 
Công an thành 

phố Pleiku 
11 5,5 2 0 7,5 11/4/2021 

9:40:24 

27 2 Lê Thị Ngọc Ngân Thị xã An Khê Công an 
Công an thị xã 

An Khê 
10 5 2 0 7,0 11/1/2021 

9:05:02 

28 3 Trần Phạm Trân Châu Huyện Krông Pa Sinh viên 

Thôn Thắng 
Lợi, xã Phú 
Cần, huyện 
KrôngPa 

11 5,5 1 0 6,5 11/5/2021 
21:55:17 

 

Danh sách này gồm 28 cá nhân được sắp xếp theo thứ tự bài dự thi có tổng điểm từ cao xuống thấp và thời gian tham gia dự 
thi (đối với các bài dự thi có tổng điểm bằng nhau)./. 

 


